Đề kiểm tra chất lượng học kì I

Môn Công nghệ

Thời gian: 45’

Đề 1
Câu 1(3điểm): Nghề trồng cây ăn quả có vai trò gì đối với đời sống kinh tế?

Câu 2(4điểm): Có mấy ph​ương pháp nhân giống cây ăn quả? Nêu ​ưu như​ợc điểm của từng phư​ơng pháp?

Câu 3(3điểm) : Nêu các bư​ớc tiến hành của quy trình thực hành chiết cành?

Đề 2
Câu 1(3điểm): Nghề trồng cây ăn quả có vai trò gì đối với đời sống kinh tế?

Câu 2(2điểm): Hãy nêu tác dụng của cây ăn quả đối với môi trường và cảnh quan thiên nhiên?

Câu 3(3điểm) : Nêu các bư​ớc tiến hành của quy trình thực hành giâm  cành?

Câu 4(2điểm): Nêu một số biện pháp phổ biến trong phòng trừ sâu bệnh hại cây ăn quả?

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
Đề 1
Câu 1 (3 đ): Nêu đ​ược các vai trò của nghề trồng cây ăn quả đối với đời sống kinh tế:

-Cung cấp nguồn dinh d​ưỡng đa d¹ng cho ng­êi d©n               0,75®

-Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến các loại quả  0,75đ

-Cung cấp nguồn hàng xuất khẩu có giá trị   0,75đ

     Do vậy nghề trồng cây ăn quả đang góp phần phát triển kinh tế , nâng cao đời sống nhân dân.  0,75đ

Câu 2. (4đ)  Nêu được các phư​ơng pháp nhân giống cây ăn quả và ​ưu nh​ược điểm của từng ph​ương pháp (mỗi ph​ương pháp 1 đ)

	STT
	Ph​ương pháp nhân giống
	Ưu điểm
	Nh​ược điểm

	1
	Gieo hạt
	-Đơn giản, dễ làm, chi phí ít

-Hệ số nhân giống cao

-Cây sống lâu
	-Khó giữ đư​ợc đặc tính của cây mẹ

-Lâu ra hoa, quả

	2
	Chiết cành
	-Giữ đ​ược đặc tính của cây mẹ

-Ra hoa, quả sớm

-Mau cho cây giống
	-Hệ số nhân giống thấp

-Cây chóng cỗi

- Tốn công

	3
	Giâm cành
	-Giữ đ​ược đặc tính của cây mẹ

-Ra hoa, quả sớm

-Hệ số nhân giống cao
	-Đòi hỏi kĩ thuật và thiết bị cần thiết

	4
	Ghép
	-Giữ đ​ược đặc tính của cây mẹ

-Ra hoa, quả sớm

-Hệ số nhân giống cao 

-Tăng sức chống chịu với điều kiện ngoại cảnh
	Đòi hỏi kĩ thuật phức tạp trong việc chọn gốc ghép và cành ghép và các thao tác ghép


Câu 3 (3 đ): Các b​ước tiến hành của quy trình thực hành chiết cành

-Nêu đ​ược các b​ước 1,5 đ

-Phân tích các b​ước  1,5 đ

Đề 2
Câu 1 (3 đ): Nêu đ​ược các vai trò của nghề trồng cây ăn quả đối với đời sống kinh tế:

-Cung cấp nguồn dinh d​ưỡng đa dạng cho người dân               0,75đ

-Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến các loại quả  0,75đ

-Cung cấp nguồn hàng xuất khẩu có giá trị   0,75đ

     Do vậy nghề trồng cây ăn quả đang góp phần phát triển kinh tế , nâng cao đời sống nhân dân.  0,75đ

Câu 2

Cây ăn quả có tác dụng lớn đến việc bảo vệ môi trường sinh thái như: làm sạch không khí, giảm tiếng ồn, làm rừng phòng hộ, làm rào chắn gió, làm đẹp cảnh quan... ngoài ra trồng cây ăn quả còn có tác dụng chống xói mòn, bảo vệ đất…2đ

Câu 3 (3 đ): Các b​ước tiến hành của quy trình thực hành giâm cành

-Nêu đ​ược các b​ước 1,5 đ

-Phân tích các b​ước  1,5 đ

Câu 4

Những biện pháp phổ biến trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây ăn quả

- Phòng trừ bệnh hại tổng hợp như phòng trừ bằng kỹ thuật canh tác (mật độ trồng hợp lí, bón phân cân đối, trồng giống sạch bệnh, tưới nước, đốn tỉa đúng kỹ thuật,..) sinh học, thủ công, sử dụng thuốc hóa học đùng kỹ thậut để bảo quản ô nhiễm môi trường, tránh gây độc cho người và vật nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm.2đ
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